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	STT
	Tên máy, thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	I. Hệ thống phòng giảng dạy, thiết bị văn phòng dảm bảo giảng dạy
	

	1
	Phòng dùng để giảng dạy lý thuyết và học mô hình không giường bệnh
	2
	

	2
	Hệ thống phần mềm cho phép truy cập thông tin bệnh nhân phục vụ học tập
	1
	

	3
	Hệ thống trình chiếu đồng bộ
	3
	

	4
	Hệ thống Telemidicin
	1
	

	5
	Hệ thống máy tính, máy in, Scan, dùng học tập thực hành
	Mỗi khoa phòng 01 bộ
	

	II. Trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu

	1
	Bàn khám và ĐTTMH
	2
	

	2
	Bàn mổ đa năng
	2
	

	3
	Bàn đẻ B06
	2
	

	4
	Bơm tiêm điện Nhật
	2
	

	5
	Bồn rửa tay vô trùng 2 chỗ
	2
	

	6
	Bộ hút dẫn lưu màng phổi kín di động, Model:ONV-WP-S_TS250, hãng OXYVAC Hàn Quốc, Hàn Quốc
	1
	

	7
	Bộ kính thử thị lực kèm theo gọng (cận+viễn) model: K-350Avaf K0391
	1
	

	8
	Bộ mở khí quản, nhãn hiệu: SHILEYFEN, hãng Mallickrodt, Mexico
	1
	

	9
	Bộ đo nhãn áp Model: 5114schiotz
	1
	

	10
	Bộ đặt nội khí quản, Model: AUG Medical LLC/Mỹ
	3
	

	11
	Dao mổ điện CONMED Mỹ
	1
	

	12
	Dây nội soi đại tràng Video EC-380FKp/ Pentax/ Hãng Hoya Corporation
	1
	

	13
	Ghế nha khoa model:SummitR3
	1
	

	14
	Ghế răng Mỹ
	1
	

	15
	Giường cấp cứu đa năng
	20
	

	16
	Hệ thống phẫu thuật nội soi phẫu thuật ổ bụng /Richard Wolf /ASAP
	1
	

	17
	Kính hiển vi điện tử Nhật
	1
	

	18
	Kính lúp 2 mắt Model: super vu
	1
	

	19
	Lồng ấp trẻ sơ sinh Model: CHS i1000
	1
	

	20
	Máy huyết học tự động 26 thông số
	1
	

	21
	MONTC/Monitor theo dõi bệnh nhân
	1
	

	22
	Monitor 6 thông số;model Cetus X15, hãng Axcent, Đức
	1
	

	23
	Monitor 5 thông số;model Cetus X12, hãng Axcent, Đức
	4
	

	24
	Máy Nghe tim thai Nhật
	1
	

	25
	Máy Phân tích nước tiểu Đức
	1
	

	26
	Máy XQ số hóa FCR PRIMATZ
	1
	

	27
	Máy Xét nghiệm miễn dịch tự động AIA 360 / Tosoh
	1
	

	28
	Máy chụp XQ SHMADZU
	1
	

	29
	Máy ghế răng SunTem ST-D307
	1
	

	30
	Máy gây mê kèm thở, Model: Apus X1, hãng sản xuất: AxCent, Đức
	1
	

	31
	Máy hút dịch TQ
	1
	

	32
	Máy hút dịch Trung Quốc
	1
	

	33
	Máy hút dịch VTAE Italia
	1
	

	34
	Máy hút dịch di động; model 7a23D, hãng Yuwell, Trung Quốc
	1
	

	35
	Máy hút khí màng phổi Nhật
	1
	

	36
	Máy hút phẫu thuật F60 Italia
	1
	

	37
	Máy in siêu âm đen trắng
	1
	

	38
	Máy khí dung thường, Model: NE-C900, hãng Omron( Nhật Bản), Trung Quốc
	4
	

	39
	Máy khử rung tim (máy sốc tim) lưỡng cực, model Rescue Life, hãng Progetti, Italy
	1
	

	40
	Máy la ze điều trị
	1
	

	41
	Máy li tâm 12 ống RC-04B
	1
	

	42
	Máy li tâm máu đài Loan
	1
	

	43
	Máy monitor theo dõi bệnh nhân model:Vizor15
	3
	

	44
	Máy nội soi TMH
	1
	

	45
	Máy nội soi tai mũi họng EPK-P
	1
	

	46
	Máy phân tích khí máu, GASTAT 1810
	1
	

	47
	Máy phân tích đông máu bán tự động CD4004
	1
	

	48
	Máy rửa phim XQ tự động Nhật
	1
	

	49
	Máy sinh hóa tự động (bao gồm giải 800 xét nghiệm/giờ) AU480
	1
	

	50
	Máy siêu âm màu Doppler mầu 4D
	1
	

	51
	Máy siêu âm đen trắng
	1
	

	52
	Máy siêu âm đen trắng 2 đầu dò kèm máy in có xe đẩy
	1
	

	53
	Máy siêu âm đen trắng model:DUS-6000
	1
	

	54
	Máy soi cổ tử cung PK-6650 PENGKANG
	1
	

	55
	Máy sóng ngắn
	1
	

	56
	Máy sắc thuốc 24 bếp
	1
	

	57
	Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số, Model: Cetus XL, Axcent Medical/Đức
	1
	

	58
	Máy theo dõi bệnh nhân sản khoa (molito)
	1
	

	59
	Máy theo dõi sản khoa BT-350E
	1
	

	60
	Máy gây mê kèm thở, Model: Apus X1, hãng sản xuất: AxCent, Đức
	1
	

	61
	Máy thở xâm lấn và không xâm lấn tích hợp bộ khí nén bên trong; model Bellavista 1000; hãng IMT medical - Thụy Sĩ
	1
	

	62
	Máy truyền dịch tự động Nhật
	1
	

	63
	Máy truyền dịch, Model: Top 2300, hiệu: Top - Nhật Bản, Malaysia
	1
	

	64
	Máy tạo ion và lọc không khí, model FP-J40E-W, hãng SHARP, Trung Quốc
	1
	

	65
	Máy tạo oxy, Model:COMPANION 5, Caire - Mỹ
	1
	

	66
	Máy vật lý trị liệu
	4
	

	67
	Máy xét nghiệm huyết học tự động 36 thông số MEK-9100
	1
	

	68
	Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số
	1
	

	69
	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động
	1
	

	70
	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động model:FACA261
	1
	

	71
	Máy xét nghiệm đông máu ECL 760 / Transasia Bio- Medicals Ltd thuộc tập đoàn ERBA- Đức
	1
	

	72
	Máy xông khí dung siêu âm; model COMFORT 2000; KU-400, hãng SHIN-EI, Nhật Bản
	1
	

	73
	Máy xông khí dung siêu âm; model COMFORT 3000; KU- 500, hãng SHIN-EI, Nhật Bản
	1
	

	74
	Máy điều trị từ trường
	1
	

	75
	Máy điện tim 3 cần TQ
	1
	

	76
	Máy điện tim 3 cần Thụy Sỹ
	1
	

	77
	Máy điện tim 3 kênh
	1
	

	78
	Máy điện tim 3 kênh Nihon Kohden, model ECG-2150, hãng Nihon Kohden, Nhật Bản
	1
	

	79
	Máy điện tim 6 kênh, model ECG-1250, hãng Nihon Kohden, Nhật Bản
	1
	

	80
	Máy điện từ trường
	1
	

	81
	Máy đo chức năng hô hấp
	1
	

	82
	Máy đo lưu huyết não
	1
	

	83
	Máy đo đọ loãng xương bằng phương pháp DEXA
	1
	

	84
	Máy đốt điện sản phụ khoa Đức
	1
	

	85
	MĐTĐ C01/Máy điện tâm đồ
	1
	

	86
	Nồi hấp BK 75
	1
	

	87
	Nồi hấp tiệt trùng
	1
	

	88
	Nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước dung tích 77 lít
	1
	

	89
	Sinh hiển vi khám mắt BL-66A / Shanghai Bolan
	1
	

	90
	Thiết bị nội soi dạ dày ống mềm
	1
	

	91
	Tủ an toàn sinh học Model: AC2-4E8
	1
	

	92
	Tủ lạnh dung tích 267 lít
	1
	

	93
	Tủ sấy 108 lít Đức
	1
	

	94
	Đèn chiếu vàng da
	1
	

	95
	Đèn gù làm tiểu phẫu
	4
	

	96
	Đèn hồng ngoại chân cao
	10
	

	97
	Đèn soi đáy mắt Model: Standard
	1
	

	98
	Đèn thủ thuật (đèn tiểu phẫu), xuất xứ Việt Nam
	4
	

	99
	Máy điện châm KWD-808I
	10
	

	100
	Máy truyền dịch, Model: Top 2300, hiệu: Top - Nhật Bản, Malaysia
	10
	

	101
	Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Fazzni
Model: PMS8000D
Hãng SX: Fazzini s.r.l / Italia
	2
	

	102
	Máy bơm tiêm điện Temazu
	1
	

	103
	Máy Plasma lạnh điều trị vết thương 2023
	1
	

	104
	Hệ thống lọc nước RO dùng trong chạy thận nhân tạo 2023
	1
	

	105
	Máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước có hút chân không (2 cửa, dung tích 300 lit) 2023
	1
	

	106
	Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng-sản khoa 2023
	1
	

	107
	Máy chạy thận nhân tạo 2023
	10
	




